KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10
Thực hiện 5 tuần
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Lý – Đỗ Thị Thu Hằng
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	1. Giáo dục phát triển thể chất

	MT 4: Trẻ biết giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi 
	- Đi trên dây.
- Đi trên ván kê dốc
- Đi trên ghế thể dục có mang vật trên đầu.
- Đi nối bàn chân tiến lùi
	Thể dục giờ học:
- VĐCB: Đi trên ván kê dốc
- TCVĐ: Thi lấy bóng.
- ĐTHT: Chân
 
	07/10/2025

	MT 20: Trẻ thực hiện được các vận động gập, mở lần lượt từng ngón tay
	-Uốn ngón tay, bàn tay; xoay cổ tay.
-Gập, mở lần lượt từng ngón tay.
	Góc xây dựng
Xây dựng vườn hoa
	14/10/2025

	MT 21: Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động
	Cách cài, cởi cúc, kéo khoá. 
Cách xâu, luồn, buộc dây, cài quai dép.
	- Chơi : Con chim xinh
- Dạy trẻ cách xâu,luồn,buộc dây giày
- Chơi tự do theo ý thích

	16/10/2025

	MT 26: Trẻ lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm.
	Một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm
	Vận động: năm ngón tay ngoan
Tìm hiểu về các chất dinh dưỡng đối với cơ thể
Chơi tự do theo ý thích
	17/10/2025

	MT 31: Trẻ biết tự chải răng hàng ngày.
	- Các thao tác đánh răng
- Thời điểm cần đánh răng. 
	- Chơi: Trán cằm tai.
- Hướng dẫn trẻ đánh răng đúng cách
- Chơi tự do theo ý thích
 
	24/10/2025

	MT 32: Trẻ biết tự rửa mặt hàng ngày.
	- Các thao tác rửa mặt
- Thời điểm cần rửa mặt
	- Chơi dân gian: Chi chi chành chành
- Ôn lại kỹ năng rửa mặt
- Chơi tự do theo ý thích


	06/10/2025

	2. Giáo dục phát triển nhận thức

	MT 50: Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận.
	Chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể.
	- Chơi : Chàng nhện
- Trò chuyện về các giác quan của bé
- Chơi tự do theo ý thích
	13/10/2025

	MT 55: Trẻ nhận biết các số và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự. 
	Các chữ số và số thứ tự trong phạm vi 10
	Làm quen với toán
So sánh, thêm bớt các nhóm đồ vật có số lượng trong phạm vi 6.
	22/10/2025

	MT 67: Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn.
	Xác định vị trí của đồ vật (phía trên – phía dưới, phía trước - phía sau, phía phải – phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn.
	Làm quen với toán
Xác định vị trí trên dưới, trước sau của đối tượng có sự định hướng.
	8/10/2025

	MT 71: Trẻ nói đúng họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
	Họ tên, ngày sinh, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân và vị trí của trẻ trong gia đình
	- Chơi : Pha nước chanh
- Trò chuyện về họ tên và sở thích của trẻ
- Chơi tự do theo ý thích
	29/09/2025

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT 86: Trẻ biết sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm ...phù hợp với ngữ cảnh.
	Sử dụng các từ biểu cảm, hình tượng.
	Làm quen văn học
Truyện: Món quà của cô giáo

	16/10/2025

	MT 93: Trẻ biết sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống
	Một số từ chào hỏi và lễ phép
	Góc phân vai: 
Gia đình - Thợ cắt tóc - bán hàng. 
	20/10/2025

	4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT 107: Trẻ nói được những việc bé làm được và việc gì bé không làm được.
	Khả năng của bản thân.
	- Chơi nhẹ: Gieo hạt
- Trò chuyện về bản thân bé     
- Chơi tự do theo ý thích
	08/10/2025

	MT 111: Trẻ tự làm một số việc đơn giản hằng ngày
	Một số việc đơn giản.
- Kỹ năng tự phục vụ
	Vệ sinh - ăn , ngủ
	20/10/2025

	MT 113: Trẻ nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức, giận, ngạc nhiên, sợ hãi 
	Nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, âm nhạc thể hiện một số trạng thái cảm xúc.
	Góc phân vai
Gia đình - Bác sĩ - bán hàng.
	27/10/2025

	MT 114: Trẻ biểu lộ được cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ.
	Một số trạng thái cảm xúc của bản thân
	Phát triển tình cảm kĩ năng và xã hội
 Nhận biết cảm xúc vui, buồn, tức giận,ngạc nhiên
 
	06/10/2025

	5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	MT 133: Trẻ biết tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.
	Thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	Giáo dục âm nhạc
Dạy hát: Nụ cười xinh"
Nghe hát: Năm ngón tay ngoan
TCÂN: Nghe âm thanh đoán đồ vật.                                                 
	10/10/2025

	MT 141: Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối
	Các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	Tạo hình
Vẽ, tô màu ấm trà
	31/10/2025
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Nguyễn Thị Lý – Đỗ Thị Thu Hằng
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